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NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU  

QUẢ SA NHÂN XANH (Amomum xanthioides Wall) THU Ở SƠN LA 

Phạm Văn Công*, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Tiến Hƣng, 

 Lao Ơ Si Sổm Phết, Viêng Xay Lao Ly, Bun Tiêng Sẻng Su Li Nha. 

Trường Đại học Tây Bắc 

Tóm tắt: Tinh dầu quả Sa nhân xanh (Amomum xanthioides Wall) thu ở Sơn La được chiết xuất bằng 

phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước và bằng dung môi diethyl ether. Xác định thành phần hóa học 

bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ (GC/MS) thu được kết quả: các thành phần chính trong tinh dầu 

chiết bằng hơi nước là: bornyl acetate (51,28%), camphor (30,64%), camphene (5,93%), D-limonene 

(5,1%)…và trong tinh dầu chiết bằng cồn và diethyl ether là: N-butylbenzenesulfonamide (55,83%), 

triisobutylaluminum (20,73%), tetrapentacontane (9,23%). 

Từ khóa: GC/MS, tinh dầu, sa nhân xanh, chi Sa nhân. 
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Hình 1. Phổ GC-MS của tinh dầu từ quả Sa nhân Xanh thu 
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Hình 2. Phổ GC-MS của tinh dầu từ Sa nhân xanh chiết bằng dung môi diethyl ether. 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Bảng 1. Thành phần hóa học của tinh dầu từ quả của Sa nhân xanh 

 thu bằng phƣơng pháp chƣng cất lôi cuốn hơi nƣớc 

Peak# R.Time Area % Height % Name 

1 6.084 1.15 2.39 .alpha.-Pinene 

2 6.471 5.93 11.46 Camphene 

3 6.935 0.22 0.47 Sabinene 

4 7.101 1.52 2.80 .beta.-Pinene 

5 7.234 1.61 3.52 .beta.-Myrcene 

6 7.733 0.15 0.32 .alpha.-Phellandrene 

7 8.315 5.10 9.23 D-Limonene 

8 9.048 0.15 0.28 .gamma.-Terpinene 

9 10.081 0.39 0,72 Linalool 

10 11.583 30.64 32.96 Camphor 

11 11.762 0.39 0.62 3-Methylcamphennilol 

12 11.976 0,30 0.52 endo-Bomeol 

13 12.431 0,48 0.74 Terpinen-4-ol 

14 12.838 0.39 0.65 .alpha.-Terpineol 

15 16.279 51.28 32.97 Bornyl acetate 

16 34.725 0.28 0.74 Alpha.-trans-Bergamotenol 

T ng 100,00 100,00  

Bảng 2. Thành phần hóa học của tinh dầu từ quả của Sa nhân xanh chiết bằng dung môi dietylete. 

Peak# R.Time Area % Height % Name 

1 11,521 2.90 4.07 (-)-Camphor 

2 37.205 55.83 53.55 N-Butylbenzenesulfonamide 

3 45.107 9.23 4.83 Tetrapentacontane 

4 50.764 3.62 5.30 Cyclononane,1,1,4,4,7,7-hexamethyl- 
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5 52.825 7.68 14.16 Propanal, dipropylhydrazone 

6 52.868 20.73 18.10 Triisobutylaluminum 

T ng 100.00 100.00  
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RESEARCH OF CHEMICAL COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL GREEN 

FRUIT Amomum xanthioides Wall COLLECTED IN SON LA 

Pham Van Cong*, Nguyen Thi Hai, Nguyen Tien Hung,  

Lao Ơ Si Som Phet,  Vieng Xay Lao Ly, Bun Tieng Seng Su Li Nha. 

Tay Bac University  

Abstract: Amomum xanthioides Wall essential oil was collected in Son La. It was extracted by steam 

distillation and diethyl ether solvent. Determination of chemical composition by gas chromatography - mass 

spectrometry (GC/MS) method obtained results: the main components in the steam extracted essential oil 

are: bornyl acetate (51.28%), camphor (30.64%), camphen  (5.93%), D-limonene (5.1%)... and in essential 

oils extracted with alcohol and diethyl ether are: N-butylbenzenesulfonamide (55.83%), triisobutylpenthium 

(9,73%), triisobutylpenyl (923%). 

Key words: GC/MS, essential oil, Amomum xanthioides Wall, Amomum. 
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